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DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
TRÊN ĐNA BÀN TỈNH BÌNH ĐNNH 

 
 
I. DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 

TT Họ tên Chức danh Số điện thoại  

1 Lê Thành Trung Trợ giúp viên PL 0972155887 

2 Nguyễn Ánh Quang Trợ giúp viên PL 0913434655 

3 Phan Văn Hùng Trợ giúp viên PL 0935544555 

4 Lê Thành Sơn Trợ giúp viên PL 0935067641 

5 Nguyễn Ngọc Quốc Linh Trợ giúp viên PL 0912379262 

6 Lâm Thanh Tùng Trợ giúp viên PL 0906562479 

7 Nguyễn Hữu Vinh Trợ giúp viên PL 0977067317 

8 Lê Minh Tiến Trợ giúp viên PL 0905455459 

9 Phan Thị Ngọc Huyền Trợ giúp viên PL 0974138849 

10 Lê Tôn Nữ Kim Yến Trợ giúp viên PL 0905693008 

11 Quách Hồng CNm Trợ giúp viên PL 0988952390 

12 Phạm Minh Vương Trợ giúp viên PL 0985258990 

13 Nguyễn Thị Hồng Thắm Trợ giúp viên PL 0356579428 
 
 
II. DANH SÁCH LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO HỢP 
ĐỒNG VỚI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  

TT Họ và tên Nơi công tác Số ĐT 

1 Nguyễn Văn Triết 
VP Luật sư Triết và Cộng sự 
ĐC: số 108 đường Nguyễn Thái Học, Tp. 
Quy Nhơn 

0918207119 

2 Lê Hoài Sơn 
VP Luật sư Trung Sơn 
ĐC: số 263/14 đường Hoàng Văn Thụ, Tp. 
Quy Nhơn 

0982983034 

3 Hồ Khá 
VP Luật sư Bình Định 
ĐC: số 110 đường Hùng Vương, Tp. Quy 
Nhơn 

0914035310 

4 Hồ Văn Hải 
VP Luật sư Hải Luật 
ĐC: Tổ 8 KV4, P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn 

0909832393 
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III. CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

TT Họ và tên Năm sinh Nơi công tác 

1 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Trung tâm TGPL Nhà nước 

2 Trần Trọng  Triêm 1964 Văn phòng UBND tỉnh 

3 Nguyễn Bá Huân 1956  

4 Phạm Văn Bình 1965 Phòng Công chứng số 2 

5 Tôn Thanh Xuân 1970 Phòng Công chứng số 1 

6 Lê Duy Thinh 1967 Sở Tư pháp 

7 Lê Kim Chinh 1970 Sở Tư pháp 

8 Trương Hoài Nam 1977 Sở Tư pháp 

9 Hồ Mỹ Ngọc Chân 1983 Sở Tư pháp 

10 Phùng Ngọc Triều 1983 Sở Tư pháp 

11 Đặng Văn Phú 1973 Sở Tư pháp 

12 Trần Quốc Đạt 1979 Sở Tư pháp 

13 Trần Quốc Việt 1985 Sở Tư pháp 

14 Trần Hùng Việt 1984 Sở Tư pháp 

15 Tô Thị CNm 1985 Sở Tư pháp 

16 Nguyễn Ngọc Hiền 1984 Sở Tư pháp 

 17 Lê Thị Bích Ngân 1982 Sở Tư pháp 

 18 Hà Văn Phong 1988 Sở Tư pháp 

 19 Phan Long Huy 1989 Sở Tư pháp 

 20 Trần Thị Mai Phương 1990  

 21 Nguyễn Thị Kim Châu 1983 Sở Tư pháp 

 22 Hồ Thị Hồng Nhung 1983 Sở Tư pháp 

 23 Trần Thị Thu Thảo 1983 Sở Tư pháp 

 24 Nguyễn Thị Huỳnh Nhơn 1987 Sở Tư pháp 

 25 Phan Văn Cương 1985 Sở Tư pháp 

 26 Lê Thị Thanh Chung 1981 Sở Tư pháp 

27 Trương Quang Cương 1959 VPLS Quang Cương 

28 Lê Huynh 1957 VPLS Nam Luật 

29 Lê Văn Lâm  1969 Văn phòng Tỉnh ủy 

30 Lê Qúy Đôn 1965 UBND tỉnh 

31 Nguyễn Văn Hay 1956 Cục THADS tỉnh 

32 Lê Tiến Dũng 1976 Cục THADS tỉnh 

33 Nguyễn Văn Chánh 1978 Cục THADS tỉnh. 

34 Phạm Thị Thanh Đào 1954 Hưu trí 

35 Bùi Trung Dũng 1962 Sở LĐ, TB & XH tỉnh 
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36 Đoàn Thị Hóa 1966 Phòng Tư pháp Tp. Qui Nhơn 

37 Nguyễn Thị Hiền 1957 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

38 Nguyễn Thị Thu Hà 1966 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

39 Đặng Thị Hồng Hạnh 1975 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

40 Hoàng Thị Thanh Nhã 1979 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

41 Nguyễn Thị Thuỷ 1980 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

42 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 1977 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

43 Phùng Thị Ngọc Tuyết 1983 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

44 Lê Thị Minh Tâm 1971 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

45 Huỳnh Thị Hồng 1977 Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh 

46 Đoàn Thanh Hùng 1976 Công an tỉnh Bình Định 

47 Nguyễn Ngọc Diên 1965 Báo Bình Định 

48 Nguyễn Thị Phượng 1960 Chi Cục dân số 

49 Phan Ngọc Minh 1968 Cục Thuế tỉnh 

50 Nguyễn Ngọc Sơn 1977 Cục Thuế tỉnh 

51 Nguyễn Mạnh Cường 1969 Chi Cục thuế Tp.Quy Nhơn 

52 Lê Bình Thanh 1974 Đảng ủy Dân chính Đảng 

53 Lê Văn Phú 1976 Thanh tra tỉnh 

54 Phan Trung 1978 Thanh tra tỉnh 

55 Nguyễn Văn Hùng 1962 Trường Dạy nghề TX. An Nhơn  

56 Bùi Xuân Lý 1966 Sở VH,TT&DL 

57 Lê Thái Tân 1976 Sở Tài nguyên và Môi trường 

58 Lê Công Bình 1977 Sở Tài nguyên và Môi trường 

59 Hồ Thanh Non 1959 Chi Cục Kiểm lâm tỉnh 

60 Nguyễn Đặng Thị Thu Hoà 1977 Sở Thông tin & Truyền thông 

61 Phan Hùng Vinh 1979 Sở Giao thông vận tải 

62 Trần Tấn Hoàng 1957 Sở Khoa học và Công nghệ 

63 Đồng Hữu Chương 1963 Ban Dân tộc 

64 Lê Xuân CNm 1963 Ban Tôn giáo 

65 Nguyễn Mạnh Hùng 1966 
TT. Tư vấn PL Công đoàn (Liên 
đoàn LĐ tỉnh) 

66 Võ Duy Huân 1976 
TT. Tư vấn PL Công đoàn (Liên 
đoàn LĐ tỉnh) 

67 Nguyễn Hữu Tài 1977 
TT. Tư vấn PL Công đoàn (Liên 
đoàn LĐ tỉnh) 

68 Ngô Văn Vang 1976 UBND phường Ngô Mây 

69 Võ Thị  Thơ 1969 UBND P. Ghềnh Ráng 

70 Nguyễn Tâm 1975 UBND P. Trần Quang Diệu 

71 Trần Thị Thu Hương 1979 UBND P. Nhơn Bình 

72 Phạm Hoài 1945 Hội Luật gia tỉnh 
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73 Huỳnh Thị Kim Xuyên 1951 Hội Luật gia tỉnh 

74 Nguyễn Thị Vân Thu 1956 Phường Quang Trung 

75 Lê Thị Thanh Thủy 1976 UBND phường Ghềnh Ráng 

76 Nguyễn Trí Thức 1984 Sở Công Thương 

77 Nguyễn Thị Đàng 1964 Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định 

78 Nguyễn Văn Tuấn 1981 Cục THADS tỉnh 

79 Nguyễn Huỳnh Huyện 1972 Ban Tuyên giáo tỉnh 

80 Hoàng Thị Phương Lan  1977 Sở Y tế  

81 Trần Thị Hoài Phương  1976 Hội LHPN tỉnh Bình Định 

82 Hoàng Thanh Tân 1949 
TT. Tư vấn PL - Hội Luật gia Tp. 
QN 

83 Bùi Trung Dũng 1952 Cán bộ hưu trí  

84 Trương Việt Kon Tum 1953  

85 Nguyễn Thị Mi Sa 1986 Tòa án nhân dân tỉnh 

86 Nguyễn Thị Vân Khánh 1962 Hội Luật gia Vân Canh 

  Huyện Tuy Phước    
87 Nguyễn Văn Hiếu 1971 UBND xã Phước Thắng 

88 Trần Thị Trúc Ly 1983 UBND TT Diêu Trì 

89 Lê Thị Như Thủy 1982 UBND xã Phước Thành 

90 Hô Lê Mỹ Nhàn 1974 UBND xã Phước Thành 

91 Trần Hữu Hoàng 1952 Phòng TP huyện Tuy Phước 

92 Đinh Minh Hàng 1954 UBND xã Phước Quang 

93 Nguyễn Tấn Phong 1967 UBND xã Phước Thuận 

94 Lê Văn Thịnh 1965 Thanh tra huyện 

95 Lê Trường Sơn 1960 Phòng Lao động TBXH huyện 

96 Trần Thị Minh Thâm 1956 Hội LHPN huyện 

97 Mai Thanh Quí 1983 UBND xã Phước Hưng 

  Huyện Vân Canh    
98 Trần Trọng Phương 1954 Thanh tra huyện 

99 Nguyễn Danh Tòng 1962 Phòng Tư pháp huyện 

100 Nguyễn Ngọc Nhân 1977 UBND thị trấn Vân Canh 

101 Nguyễn Văn Toàn 1951 Phòng Công nghiệp huyện 

102 Đinh Văn Đồng 1952 MTTQVN huyện 

103 Nguyễn Thị Hồng Thế 1984 UBND xã Canh Thuận 

104 Đào Văn Nhật 1960 UBND xã Canh Vinh 

105 TôThái Hoàng 1985 UBND xã Canh Hiển 

106 Đoàn Văn Phim 1979 UBND xã Canh Hòa 

  Huyện Vĩnh Thạnh    
107 Trần Lịch Anh 1960 Chi cục THADS huyện 
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108 Lý Hoài Nam 1968 Thường trực HĐND huyện 

109 Nguyễn Quốc Tuấn 1975 Phòng Tư pháp huyện 

110 Đinh Ngọc Thân 1978 Phòng Tư pháp huyện 

111 Nguyễn Thành Công 1960 Phòng Tư pháp huyện 

112 Lê Hùng Việt 1982 UBND xã Vĩnh Thuận 

113 Võ Thị Thuý Vân 1978 HĐND huyện  

114 Nguyễn Ngọc Anh 1962 Thanh tra huyện 

115 Hà Quốc Trưng 1983 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 

  Huyện Tây Sơn    

116 Bùi Thúc Tài 1974 UBND xã Tây Bình 

117 Phan Văn Hớn 1964 UBND xã Bình Thành 

118 Hồ Nữ Hồng Hoa 1977 Hội LH Phụ nữ huyện 

119 Nguyễn Văn Đỏ 1967 Phòng Tư pháp huyện 

120 Bùi Văn Thanh 1963 UBND TT Phú Phong 

121 Nguyễn Thành Chế 1954 Chi cục THADS H.Vân Canh 

  Thị xã An Nhơn    

122 Hồ Ngọc Thọ 1956 Thanh tra huyện  

123 Nguyễn Văn Châu 1954 Chi cục THADS  

124 Đào Văn Thi 1977 
Văn Phòng HĐND & UBND H.An 
Nhơn 

125 Nguyễn Linh 1958 Phòng Tư pháp huyện 

126 Võ Thế Văn 1982 BQL Dự án các Cụm CN An Nhơn 

127 Phạm Ngọc Ảnh 1968 UBND xã Nhơn Hạnh 

128 Lê Quốc Cường 1978 Thanh tra huyện 

129 Lê Thành Long 1978 Chi cục THADS huyện  

130 Võ Minh Thế 1975 Chi cục THADS huyện  

131 Đào Xuân Huy 1975 Phòng TN&MT huyện  

132 Lê Minh Hiếu 1979 Phòng TN&MT huyện  

133 Nguyễn Đức Thắng 1972 Phòng Tư pháp huyện  

134 Nguyễn Văn Tám 1957 Phòng Lao động TBXH 

135 Trần Đình Bửu 1962 Chi cục T.H.A.D.S  

136 Trịnh Văn Minh 1963 Phòng Lao động TBXH          

137 Hoàng Trọng Quốc 1956 UBND huyện  

138 Nguyễn Đình Khánh 1978 UBND thị trấn Bình Định 

139 Nguyễn Văn Thạnh  1942 VP Luật sư Thanh Việt (TT. BĐ) 

140 Hà Thế Kiệt 1972 UBND xã Nhơn Hạnh 

141 Nguyễn Nhựt Nghĩa 1978 Phòng Tư pháp TX. An Nhơn 

142 Võ Hoàng Lưu 1976 Phòng TN&MT thị xã An Nhơn  

  Huyện Phù Cát    
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144 Vũ Văn Nghiêm 1958 Phòng TC LĐ-XH huyện 

145 Bùi Hồng Phong 1953 Phòng Văn hóa huyện  

146 Lê Văn Lang 1962 Phòng Tư pháp huyện 

147 Phạm Minh Cúc 1953 Thanh tra huyện  

148 Bùi Quốc Nghị 1974 Huyện Phù Cát 

149 Nguyễn Hữu Miên 1954 Phòng Tư pháp 

150 Phạm Văn Phúc 1969 Chi cục THADS huyện 

151 Lưu Thị Thanh Thuý 1978 Chi cục THADS huyện 

152 Dương Văn Bằng 1971 Chi cục THADS huyện 

153 Đặng Văn Phú 1962 Hội luật gia Phù Cát 

154 Lê Thị Nghĩa 1962 Phòng Tư pháp huyện 

  Huyện Phù Mỹ    

155 Võ Văn Phu 1969 UBND xã Mỹ Châu 

156 Lê Quang Minh 1952 VP Luật sư CNm Hòa 

  Huyện Hoài Nhơn    
157 Nguyễn Thành Hậu 1965 Phòng Đăng ký QSDĐ huyện  

158 Hoàng Ảnh 1955 Phòng TN-MT huyện  

159 Phạm Thị Xanh 1975 Chi cục THADS huyện . 

160 Phan Đình Long 1961 Phòng LĐ,TB&XH  

161 Thái Hùng Dũng 1954 Phòng Tư pháp  

162 Bùi Văn CNm 1956 UBND TT Bồng Sơn 

163 Lê Đức Thành 1971 UBND TT Bồng Sơn 

164 Mai Văn Mức 1971 UBND xã Hoài Hương 

165 Trương Quang Minh 1970 UBND Tam Quan Bắc  

166 Nguyễn Thị Tiếp 1976 Hội LHPN huyện  

167 Nguyễn Thị Bích Trâm 1986 Hội LHPN huyện  

168 Lê Xuân Minh 1969 UBND xã Hoài Hải 

169 Đỗ Thị Anh Tình 1978 Chi cục THADS huyện  

170 Lê Đức Bàng 1954 Hội Luật gia huyện Hoài Nhơn 

171 Trần Hồng Hà 1961 Phòng tư pháp Hoài Nhơn 

172 Nguyễn Châu Cầu 1964 UBND xã Hoài Đức 

173 Nguyễn Văn Duy 1986 UBND xã Hoài Đức 

  Huyện Hoài Ân    
174 Nguyễn Thị Bích Hiển 1960 Hội Luật gia huyện Hoài Ân 

175 Nguyễn Duy Tánh 1961 Thanh tra huyện 

176 Bùi Xuân Hậu 1976 Phòng Tư pháp huyện 

177 Lê Phước Su 1954 Chi cục THADS huyện 

178 Huỳnh Văn Thuộc 1965 Chi cục THADS huyện 

179 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1978 Chi cục THADS huyện 
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180 Nguyễn Tấn Đạt 1953 UBND xã Ân Đức 

  Huyện An Lão    
181 Lê Song Hào 1958 Chi Cục thuế huyện 

182 Đào Duy Long 1960 Thanh tra huyện 

183 Nguyễn Khắc Vũ 1978 VP UBND huyện  

184 Nguyễn Thanh Tùng 1976 Văn phòng huyện uỷ 

185 Nguyễn Đình Đài 1959 Ban QL Rừng phòng hộ 

186 Phạm Minh Xây 1954 Hội Luật gia huyện An Lão 

187 Châu Thị Lê Na  1985 UBND xã An Tân  

188 Từ Xuân Kiên 1985 Trung tâm y tế huyện  

189 Vương Văn Dưỡng 1970 UBND Thị trấn An Lão 

190 Thái Lý Nhật 1977 UBND xã An Hoà 

191 Trần Thị Thống 1965 Hội LHPN huyện  

192 Trần Thị Minh Dưỡng 1982 Hội LHPN huyện  

193 Đinh Thị Lê  1984 Hội LHPN xã An Dũng 

194 Thái Xuân Cảnh 1970 UBND xã An Hoà 

195 Văn Phụng Quốc 1984 Phòng TN_MT An Lão 

196 Nguyễn Văn Minh 1983 UBND TT. An Lão  

197 Thái Đăng Khoa  1982 Phòng Tư pháp huyện 

198 Trần Ngọc Nghiên 1969 TAND huyện An Lão 
 
 


